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Phụ lục 1
Các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong năm 2020
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Báo cáo số 44  /BC-TTHĐND ngày  17 tháng 12 năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020)
Trong năm 2020, HĐND tỉnh đã ban hành 83 Nghị quyết. Cụ thể như sau:
I. Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10: Gồm 21 nghị quyết, trong đó:
1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
2. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.
3. Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
4.Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.
5. Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
6. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7.Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
8. Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
9. Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020.
10.Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
11.Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
12. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.
13. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
14.Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
15. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.
16. Nghị quyết quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
17. Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
18. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
19. Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh.
20. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.
21. Nghị quyết bầu nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.
II. Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề tháng 4 (17/4): Gồm 15 Nghị quyết, trong đó:
1. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Nghị quyết bầu Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.
3. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
4. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
5. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng).
6. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.
7. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tập trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
9. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
10. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.
11. Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020.
12. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết về phí, lệ phí do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND, ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C.
15. Nghị quyết thông qua Kế hoạch “Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
III. Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề tháng 29/9/2020: 4 Nghị quyết, trong đó:
1. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.
2. Nghị quyết phân bổ chi tiết ngân sách Trung ương năm 2020 để hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và Hỗ trợ đồng bào miền núi theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg.
3. Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.
4. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
IV. Nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề tháng 23/10/2020: Gồm 14 Nghị quyết, trong đó:
1. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 13-7-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.
2. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 2).
3. Nghị quyết về việcphân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tácvới Lào và Campuchia năm 2020.
4. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.
5. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí và nhà phố tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
6. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
8. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
9. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
10. Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
11. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12. Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
13. Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
14. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021.
V. Dự kiến ban hành các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11: 29 Nghị quyết. Trong đó:
1. Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. (Sở Giáo dục và Đào tạo).
2. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019. (Sở Tài chính).
3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (Sở Công thương).
4. Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp&PTNN).
5. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, mức tặng quà dịp Lễ, Tết đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Sở Tài chính).
6. Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công. (Sở Tài chính - Sở KH-ĐT).
7. Nghị quyết kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. (Sở Tài chính).
8. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
9. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021. (Sở Tài chính).
10. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021. (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
11. Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum. (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
12. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
13. Nghị quyết về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
14. Nghị quyết về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum. (Sở VH,TT và DL).
15. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
16. Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất đợt 3 năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
17. Nghị quyết về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiếu lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới và mua sắm, sửa chữa bàn ghế học sinh.
18. Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H’Drai.
19. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự ánQuốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
20. Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum.
21. Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà.
22.  Nghị quyết về Chủ trương nâng cấp TTYT huyện Ia H’Drai.
23. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 .
24. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
25. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
26. Nghị quyết thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025.
27. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh.
28. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021.
29. Nghị quyết bầu ủy viên UBND tỉnh.

